[image: image1.jpg]"





  ỦY BAN NHÂN DÂN  HUYỆN THANH TRÌ

       TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP
[image: image2.wmf]
PHIÊN CHẾ CHƯƠNG TRÌNH KHỐI NHÀ TRẺ
LỚP 24-36 THÁNG
NĂM HỌC: 2023 - 2024
THÁNG 9

Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 04/09 – 29/9/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	      Ổn định nề nếp
( Từ ngày 4/9 – 8/9/2023)


	Tuần I
Đồ dùng trong lớp bé

Ngày 11/9 -  15/9/2023


	Tuần II
Các bạn của bé

 Ngày 18/9 - 22/9/2023


	Tuần III
Bé đón tết trung thu

Ngày 25/9 – 29/9/ 2023

	LQVH 
	- Dạy trẻ biết chào bố mẹ
	Hoạt Động Thơ
Bạn Mới.

( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ

Giờ chơi
( Đa số trẻ chưa biết)


	Hoạt động Thơ
Trăng sáng
 ( Đa số trẻ chưa biết )

	TẠO HÌNH 
	 Dạy trẻ bê ghế bằng hai tay

	Hoạt Động Tạo hình

LQ với bút màu và vở.

( Tiết mẫu )


	Hoạt Động Tạo hình
Tô màu con lật đật 

(Tiết mẫu)

	Hoạt Động Tạo hình
Tô màu quả bóng
(Tiết mẫu)


	NHẬN BIẾT
	Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Hoạt Động Nhận Biết
Đồ dùng trong lớp bé.

( Tích hợp hình vuông)


	Hoạt Động Nhận Biết

Bạn trai – bạn gái

	Hoạt Động Nhận Biết

Bánh nướng – Bánh dẻo


	PTVĐ
	Dạy trẻ rửa tay bằng xà phòng
	    Phát Triển Vận Động

- BTPTC: Tập với nơ.

-VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay 
- TCVĐ: Bóng tròn to

	    Phát Triển Vận Động

- BTPTC: Tập với bóng
- VĐCB: Đi bước vào các ô.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	Phát Triển Vận Động

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Đi có bê vật trên tay

- TCVĐ: Nu Na Nu Nống.

	GDAN
	Dạy trẻ lấy cất đồ chơi nơi quy định
	   Hoạt Động Âm Nhạc

- DH: Em ngoan hơn búp bê
- TCAN: Ai đoán giỏi 
	Hoạt Động Âm Nhạc 

- DH : Quả bóng.

- NH : Đu quay.
	Hoạt Động Âm Nhạc
-  DH: Lời Chào buổi sáng

- TCAN: Ai đoán giỏi.


THÁNG 10
Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 02/10 – 27/10/2023 )
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần I

Đôi mắt

Ngày 2/10/2023 – 6/10/ 2023


	Tuần II

Miệng xinh
Ngày 9/10/2023– 13/10/ 2023


	Tuần III

Bé yêu bà, yêu mẹ
Ngày 16/10 – 20/10/2023


	Tuần IV

Những ngón tay ngộ nghĩnh
Ngày 23/10 – 27/10/ 2023

	LQVH 
	Hoạt Động Thơ
Đôi mắt
( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ
Miệng xinh
( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ
Bà và cháu
( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Truyện
Đôi bàn tay

( Đa số trẻ chưa biết )

	TẠO HÌNH 
	Hoạt Động Tạo hình
Dán bộ phận còn thiếu cho đôi mắt
( Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình
Di màu tự do trên giấy
( Tiết mẫu )

	Hoạt Động Tạo hình
Dán bóng bay màu đỏ
( Tiết mẫu )

	Hoạt Động Tạo hình
In ngón tay tạo thành  cánh hoa
( Tiết mẫu)

	NHẬN BIẾT
	Hoạt Động Nhận Biết
Đôi mắt của bé

(MT 20)
	Hoạt Động Nhận Biết
Bộ phận trên khuôn mặt.

( Cái miệng)
	Hoạt Động Nhận Biết
Trò chuyện về mẹ
	Hoạt Động Nhận Biết
Đôi bàn tay


	PTVĐ 
	Phát Triển Vận Động 

- BTPTC: Tập với hoa.

- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng

- TCVĐ: dung dăng dung dẻ


	Phát Triển Vận Động 

- BTPTC: Tập với hoa.

- VĐCB: Đi theo đường ngoằn nghèo
- TCVĐ: Gieo hạt

	Phát Triển Vận Động 

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Nhún bật tại chỗ

- TCVĐ: Nu na nu nống

	Phát Triển Vận Động 

- BTPTC: Tập với quả bông
- VĐCB: Bò chui qua cổng

- TCVĐ: Thổi bong bóng

	GDAN
	Hoạt Động Âm Nhạc 
- NH: Lời Chào buổi sáng

- TCAN: Ai đoán giỏi.
	Hoạt Động Âm Nhạc 
- DH: Hay xoay nào.
- TCAN: Tai ai tinh
	Hoạt Động Âm Nhạc 
- DH: Hoa bé ngoan

- NH: Tay thơm tay ngoan
	Hoạt Động Âm Nhạc 
- VĐ: Giấy tay

- NH: Khúc hát đôi bàn tay


THÁNG 11
Thực hiện trong 5 tuần ( Từ ngày 30/10 – 1/12/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Ngôi nhà của bé

Ngày 30/10 – 3/11/ 2023
	Tuần 2
Bố mẹ làm nghề gì

Ngày 6/11 – 10/11/ 2023
	Tuần 3
Bông hoa mừng cô

Ngày 13/11 – 17/11/ 2023
	Tuần 4
Bác Cấp dưỡng
Ngày 20/11/2023 – 24/11/ 2023


	Tuần 5
Cô nhân viên y tế

Ngày 27/11 – 01/12/ 2023

	LQVH 
	Hoạt Động Truyện

Thỏ con không vâng lời.

(Đa số trẻ chưa biết) 
	HĐ Thơ

Thơ : Yêu  mẹ

 ( Đa số trẻ chưa biết )


	Hoạt Động Thơ 

Mẹ và cô

( Đa số trẻ chưa biết )


	Hoạt Động Truyện 

Sóc nâu nhanh trí

( Đa số trẻ chưa biết 

( MT 26 ) 
	Hoạt Động Truyện 

Vì sao thỏ cụt đuôi

 (Đa số trẻ chưa biết )



	TẠO HÌNH 
	Hoạt Động Tạo hình

Dán ngôi nhà của bé

 ( Tiết mẫu )
	    Hoạt Động Tạo hình
Vẽ đường về nhà

( Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình
Vẽ bông hoa

(Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình
 Tô màu quả bóng to, quả bóng nhỏ

(Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình
Dán nhụy hoa

( Tiết mẫu )



	NHẬN BIẾT
	Hoạt Động Nhận Biết 

Ngôi nhà của bé
	    Hoạt Động Nhận Biết 

Bố và mẹ
	Hoạt Động Nhận Biết 

Cô giáo của con
	Hoạt Động Nhận Biết 

Các bác cấp dưỡng

	HĐ Nhận Biết 

Cô nhân viên y tế


	PTVĐ 
	              PTVĐ
- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Bò  theo đường ngoằn nghèo

- TCVĐ: Bắt bóng
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Chạy đổi hướng

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 
	Phát Triển Vận Động    

-  BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô

- TCVĐ: Con bọ dừa
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Đi kết hợp với  chạy

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Đi theo hiệu lệnh

- TCVĐ: Gieo hạt



	GDAN
	   HĐ Âm Nhạc

- DH: Cả nhà thương nhau

- TCAN:Tai ai tinh
	H Động Âm Nhạc 

-  DH: Biết vâng lời mẹ

- TCAN: Ai đoán giỏi
	  HĐ Âm Nhạc 

- VĐMH: Cô và mẹ 

- NH: Cô giáo
	   HĐ Âm Nhạc 

- DH: Cô và mẹ 

- NH:Chim mẹ chim con 
	H Đ Âm Nhạc
- DH: Mẹ yêu không nào.

- TCAN: Tai ai tinh


THÁNG 12

Thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày 4/12 – 29/12/2023  )
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Đồ dùng của bé

Ngày 4/12 – 8/12/ 2023
	Tuần 2
Đồ dùng để ăn

Ngày 11/12 – 15/12/ 2023
	Tuần 3
Chú bộ đội

Ngày 18/12 – 22/12/2023
	Tuần 4
Đồ dùng để uống

Ngày 25/12 – 29 /12/ 2023

	LQVH 
	Hoạt Động Thơ 

Đi dép

( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ 

Cái bát 
 ( Đa số trẻ chưa biết ) 
(MT 28 )
	Hoạt Động Thơ 

Chú bộ đội
( Đa số trẻ chưa biết )


	Hoạt Động Thơ 

Cháu chào ông ạ

( Đa số trẻ chưa biết )

	TẠO HÌNH 
	Hoạt Động Tạo hình              Tô màu ba nô

( Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình 

Tô màu cái bát

(Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình 
Tô màu mũ bộ đội

( Tiết mẫu )
	Hoạt Động Tạo hình 

Tô màu cái cốc
( Tiết mẫu)

	NHẬN BIẾT
	HĐ Nhận Biết 

     Đồ dùng cá nhân của bé 
	Hoạt Động Nhận Biết 

Cái bát - cái thìa
	HĐ Nhận Biết 

Chú bộ đội
	HĐ Nhận Biết 

Cái cốc

	PTVĐ
	PTVĐ

- BTPTC: Tập với hoa

- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- TCVĐ: Nu na nu nống
	PTVĐ

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Tung bóng qua dây

- TCVĐ: Một đoàn tàu.

(MT 3) 
	PTVĐ

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB : Ném bóng trúng đích 

- TCVĐ: ô tô và chim sẻ


	PTVĐ

- BTPTC: Tập với bóng.

-VĐCB: Bò theo hướng thẳng theo đường hẹp
- TCVĐ: Bắt bướm



	GDAN
	    HĐ Âm Nhạc 

- DH: Đôi dép

- TCÂN: Ai đoán giỏi
	     HĐ Âm Nhạc 

- DH:  Lời chào buổi sáng
- NH: Cùng múa vui 
	  HĐ Âm Nhạc 

- NH: Chú bộ đội 

- TCAN: Ai đoán giỏi.


	   HĐ Âm Nhạc 

- NH: Cả nhà đều yêu 

- TCAN: Tai ai  tinh


THÁNG 01

Thực hiện trong  tuần ( Từ ngày 01/01 – 2601/2024)   
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Con gà
Ngày 1/1/2024 - 05/01/2024
	Tuần 2
Con mèo

Ngày 8/01/2024 - 12/01/2024
	Tuần 3
Con cá vàng

Ngày 15/01/2024 - 19/01/2024
	Tuần 4
Con voi

Ngày 22/01/2024 - 26/01/2024

	LQVH 
	Hoạt Động Truyện
Quả trứng
( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Truyện 
Mèo nhát
( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ
Con cá vàng
( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ
Con voi
( Đa số trẻ chưa biết )

	TẠO HÌNH 
	Hoạt Động Tạo hình
Di màu làm ổ rơm

 (Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình
Tô màu con chim
( Tiết mẫu )


	Hoạt Động Tạo hình
Di màu làm mặt nước

 ( Tiết mẫu)


	Hoạt Động Tạo hình
In ngón tay trang trí cánh bướm
( Tiết mẫu)

	NHẬN BIẾT
	HĐ Nhận Biết
Con gà
	HĐ Nhận Biết
Con mèo
	HĐ Nhận Biết
Con Cá vàng

( MT 21)
	HĐ Nhận Biết
Con voi



	PTVĐ
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Bò trườn qua vật cản

- TCVĐ: Bóng tròn to


	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Nhún bật về phía trước

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Bật qua vạch kẻ

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Đi bước vào các ô

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

	GDAN
	HĐ Âm Nhạc 

- DH: Con gà trống mèo con và cún con

-TCAN: Ai nhanh nhất
	HĐ Âm Nhạc 

- DH: Là con mèo

- NH : Thương con mèo  
	HĐ Âm Nhạc 

- VĐ : Con gà trống

- NH: Cá vàng bơi

	HĐ Âm Nhạc 
NH: Chú voi con ở bản đôn

- TCAN: Ai đoán giỏi


THÁNG 02
Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 29/01 – 1/03/2024)                                                    
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
 Bé đón tết cổ truyền
Ngày 29/01/2024 - 02/02/2024
	Tuần 2

NGhỉ tết

Ngày 5/02/2024 - 9/02/2024
	Tuần 3

Nghỉ tết nguyên đán

12/2 -16/2/2024
	Tuần 4
Bé đi chơi xuân

Ngày 19/02/2024 - 23/2/2024
	Tuần 5
 Bé thích ăn quả gì
Ngày 26/2/2024- 01/3/2024

	LQVH
	Hoạt Động Thơ
Đi chợ tết

 ( Đa số trẻ chưa biết )
	soạn rèn 2 ngày là 5,6
	Soạn rèn 2 ngày15,16

	Hoạt Động Truyện
Cả nhà ăn dưa hấu
( Đa số trẻ chưa biết )


	Hoạt Động Truyện
Khỉ con ăn chuối
 ( Đa số trẻ chưa biết )

	TẠO HÌNH 
	Hoạt Động Tạo hình

Tô màu hoa đào
(Tiết mẫu)
	
	
	Hoạt Động Tạo hình

Tô màu quả bưởi
 ( Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình

Dán lá vàng

 (Tiết mẫu)

	NHẬN BIẾT
	HĐ Nhận Biết

Các món ăn ngày tết
	
	
	HĐ Nhận Biết 

Hoa hồng

	HĐ Nhận Biết

Quả cam – quả chuối

(MT 17)

	PTVĐ
	   Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với quả bông

- VĐCB: Đi theo hiệu lệnh đi đều.

- TCVĐ: Thổi bong bóng
	
	
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Ném xa bằng 1   tay

- TCVĐ: Một đoàn tàu ( MT 5)
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng

- VĐCB: Đi theo hiệu lệnh

- TCVĐ: Gieo hạt


	GDAN
	HĐ Âm Nhạc 

- DH: Sắp đến tết rồi
- NH: Xúc xắc xúc xẻ 
	
	
	HĐ Âm Nhạc 
- DH: Bé và hoa
- NH: Xúc xắc xúc xẻ
	HĐ Âm Nhạc

- DH: Bắp cải xanh
- TCAN: Tai ai tinh


THÁNG 03
Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 4/3 – 29/03/2024)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Hoa đẹp 8/3

Ngày 04/3/2024- 8/3/2024


	Tuần 2
Rau ăn quả

Ngày 11/3/2024- 15/3/2024
	Tuần 3
Rau ăn lá

Ngày 18/3/2024 - 22/3/2024
	Tuần 4
Bé yêu cây xanh

Ngày 25/3/2024 - 29/3/2024

	LQVH 
	Hoạt Động Thơ   

Dán hoa tặng mẹ

( Đa số trẻ chưa biết )

 
	Hoạt Động Truyện
Vườn hoa bé bi

( Đa số trẻ chưa biết)
	Hoạt Động Thơ
Bắp cải xanh
 (Đa số trẻ chưa biết )
( MT 27)


	Hoạt Động Truyện 

Quả thị

( Đa số trẻ chưa biết )

	TẠO HÌNH 
	Hoạt Động Tạo hình 

Nặn quả tròn

(Tiết mẫu )
	Hoạt Động Tạo hình
Tô màu quả cà chua

(Tiết mẫu )


	Hoạt Động Tạo hình 

Tô màu cây bắp cải

 ( Tiết mẫu )


	Hoạt Động Tạo hình 

Tô màu lá cây
 (Tiết mẫu)



	NHẬN BIẾT
	HĐ Nhận Biết 

Ngày 8/3
	HĐ Nhận Biết 

Cà chua - cà rốt
	HĐ Nhận Biết 

 Rau bắp cải - Rau muống
	HĐ Nhận Biết 
Cây bưởi


	PTVĐ
	Phát Triển Vận Động   
- BTPTC: Tập với nơ tay.

- VĐCB: Đi có bê vật trên tay 
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ    ( MT 2) 
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 15cm
- TCVĐ: Một đoàn tàu
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng

- TCVĐ:  Quốc đất trồng cây
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Đi trong đường hẹp

- TCVĐ: Thổi bong bóng

	GDAN
	HĐ Âm Nhạc 

- DH : Qùa mồng 8/3

- NH: Ngày vui 8/3
	HĐ Âm Nhạc

- VĐ: Bắp cải xanh
- TCAN: Ai nhanh nhất

	HĐ Âm Nhạc 

DH: Màu hoa 

NH: Hoa kết trái
	HĐ Âm Nhạc 

- NH:  Lý cây xanh

- TC: Nghe tiếng trống chuyển đồ vật


THÁNG 04
Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 01/04 –26/04/2024)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Xe đạp của bé

Ngày 1/4/2024- 05/4/2024
	Tuần 2
Ô tô

Ngày 8/4/2024- 12/4/2024
	Tuần 3
Bánh trôi nước

Ngày 15/4/2024- 19/4/2024


	Tuần 4
Thuyền buồm

Ngày 22/4/2024- 26/4/2024

	LQVH 
	Hoạt Động Thơ 

               Xe đạp

 (Đa số trẻ chưa biết)

	Hoạt Động truyện
Câu chuyện về chú xe ủi

( Đa số trẻ chưa biết )

	 Hoạt Động Thơ
Đi chơi phố
( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ 

Con tàu

( Đa số trẻ chưa biết )


	TẠO HÌNH 
	Hoạt Động Tạo hình 

Tô màu bánh xe
 (Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình 

Tô màu ô tô

(Tiết mẫu)
	      Hoạt Động Tạo hình
 Nặn bánh trôi
( Tiết mẫu )
	Hoạt Động Tạo hình 

Tô màu thuyền buồm
( Tiết mẫu)

	NHẬN BIẾT
	HĐ Nhận Biết 

Xe đạp


	HĐ Nhận Biết 

Ô Tô tải
	HĐ Nhận Biết 

Bánh trôi nước

	HĐ Nhận Biết 

Thuyền buồm

	THỂ DỤC
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập gậy

- VĐCB: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng 

- TCVĐ: Gieo hạt 

(MT 4)
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB : Đi trong đường hẹp
- TCVĐ: Một đoàn tàu

	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.
- VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay.

- TCVĐ: Con bọ dừa
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Bật qua các vòng

- TCVĐ: Lái tàu hỏa.

	GDAN
	HĐ Âm Nhạc 
- NH: Đi đường e nhớ
- TCAN: Ai đoán giỏi

	HĐ Âm Nhạc 
- DH: Em tập lái ô tô

- NH: Đèn xanh, đèn đỏ
	HĐ Âm Nhạc 

- DH: Đoàn tàu nhỏ xíu

- TC: Tai ai tinh

	HĐ Âm Nhạc 
- VĐTN : Đoàn tàu nhỏ xíu

- NH: Em đi chơi thuyền




THÁNG 05

Thực hiện trong 3 tuần ( Từ ngày 29/04 - 17/05/2024 )
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	TUẦN 1

Nắng - Mưa
Ngày 29/4/2024- 03/5/ 2024
	TUẦN 2
Trang phục mùa hè của bé
Ngày 6/5/2024- 10/5/2024


	TUẦN 3

Bé mừng sinh nhật Bác Hồ
Ngày 13/5/2024-17/5/2024


	Tuần 4

  Mũ – Ô

Ngày 19/5 - 24/5/2024

	LQVH 
	Hoạt Động Truyện

Chiếc ô của thỏ trắng

 (Đa số trẻ chưa biết)


	Hoạt Động Thơ
Mưa rơi

( Đa số trẻ chưa biết )

	Hoạt Động Thơ
Bác Hồ của em
( Đa số trẻ chưa biết )

	Hoạt Động Thơ
Đi nắng

	TẠO HÌNH 
	Hoạt Động Tạo hình
Tô màu cái áo

 (Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình
Vẽ mưa

 (Tiết mẫu)
	Hoạt Động Tạo hình
Vẽ mặt trời và hoa

( Tiết mẫu )
	Hoạt Động Tạo hình

Tô màu cái mũ

	NHẬN BIẾT
	HĐ Nhận Biết
Trời nắng, trời mưa


	HĐ Nhận Biết
Mũ ,Ô
	HĐ Nhận Biết
Bác Hồ của em
	HĐ Nhận Biết
Giầy - dép

	THỂ DỤC
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Đi bước qua gậy kê cao

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng


	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng

- TCVĐ: Lái tàu hỏa.


	   Phát Triển Vận Động    
- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Bật xa bằng 2 chân

- TCVĐ: Máy bay     
	  Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với hoa

- VĐCB: Bước lên xuống bậc có vịn

-TCVĐ: Bóng tròn to

	GDAN
	HĐ Âm Nhạc 
- DH: Mùa hè đến

- TCÂN: Tai ai tinh 

	HĐ Âm Nhạc 
- VĐTN: Êch ộp

- NH: Cho tôi đi làm mưa với 

	HĐ Âm Nhạc 
- DH: Bé tập nói

- NH: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
	HĐ Âm Nhạc 

- NH: Ếch ộp
-TCAN: Ai đoán giỏi
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